ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: COP421
2. Tên học phần: Thực hành cộng đồng I 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ/240 tiết
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa 
5. Năm học: 5
6. Giảng viên phụ trách: TS Nguyễn Thị Tố Uyên     
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn     BM Y học cộng đồng 

2. TS Nguyễn Thị Tố Uyên      BM Y học cộng đồng
3. TS. Nguyễn Quang Mạnh     BM Y học cộng đồng

4. Ts. Trần Thế Hoàng               BM Y học cộng đồng

5. Ths. Vũ Thị Thanh Hoa          BM Y học cộng đồng

6. Ths. Đinh Văn Thắng             BM Y học cộng đồng     

7. Ths. Bùi Thị Việt Hà              BM Y học cộng đồng     

8. Bs Nguyễn Thị Ánh               BM Y học cộng đồng     

9. Bs.Nguyễn Thu Hoài             BM Y học cộng đồng

8. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng. 
8.1. Kỹ năng  

1. Viết được  bản nhận xét về tổ chức hoạt động của bệnh viện, trung tâm y tế  huyện và trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2. Phân tuyến được bệnh nhân ở tuyến xã, huyện

3. Viết được bản nhận xét được việc tổ chức hoạt động trạm y tế xã.

4. Đánh giá được việc thực hiện một chương trình mục tiêu y tế có hiệu quả nhất tại xã.

5. Thu thập được thông tin sơ cấp và thứ cấp

6. Xác định được vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

7. Lập được bản kế hoạch TT-GDSK để giải quyết vấn đề ưu tiên tại cộng đồng.

8. Tổ chức thực hiện được  buổi TT- GDSK tại cộng đồng.

9. Khám và xử trí được một số bệnh thường gặp tại bệnh viện huyện, trạm y tế xã.

10. Viết được báo cáo sau khi kết thúc thực hành cộng đồng

8.2. Thái độ
1. Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của người dân ở cộng đồng

2. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số trong chăm sóc sức khỏe.

3. Coi trọng phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân của tuyến xã.
4. Nhận thức được vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của người bác sỹ ở tuyến cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
9. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm 4 tín chỉ thực hành. Đây là học phần tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học từ năm thứ nhất đến năm thứ 5. Thời gian là 6 tuần, 1 tuần tập huấn tại trường, 2 tuần tại cơ sở y tế huyện, 3 tuần tại xã.  Các cán bộ y tế cở sở (huyện, xã)  sẽ tham gia hướng dẫn sinh viên. Giảng viên nhà trường sẽ hướng dẫn, giám sát, đánh giá sinh viên trong quá trình học tại thực địa. Sinh viên sẽ được học và rèn luyện một số kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết của người bác sỹ tương lai. Sinh viên sẽ được tìm hiểu thực trạng tổ chức, quản lý và các hoạt động của hệ thống y tế huyện, xã. Sinh viên cũng được thực hành chẩn đoán cộng đồng, xây dựng kế hoạch truyền thông và thực hành kỹ năng TT-GDSK. Ngoài ra, sinh viên sẽ được rèn luyện thêm các kỹ năng như giao tiếp với người dân, làm việc với cộng đồng, làm việc nhóm, tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo. Thái độ tôn trọng cộng đồng, làm việc độc lập, ý thức tổ chức kỷ luật cũng là những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá sinh viên khi tham gia học phần này.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: Vào học kỳ 2 năm thứ 5, tổng thời gian là 6 tuần.
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Điều kiện:  Sinh viên phải có kiến thức về  Khoa học hành vi - GDSK, Tổ chức quản lý y tế, sức khỏe môi trường - sức khỏe nghề nghiệp, dịch tễ và các môn bệnh học như nội, ngoại, sản, nhi.

- Yêu cầu: Chỉ tiêu thực hành như sau:

1. Nhận xét được tổ chức hoạt động của bệnh viện

2. Nhận xét được tổ chức hoạt động của trung tâm y tế  huyện

3. Nhận xét được tổ chức hoạt động của trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

4. Phân tuyến được 1-2 bệnh nhân ở tuyến xã

5. Phân tuyến được 1-2 bệnh nhân ở tuyến huyện

6. Nhận xétđược việc tổ chức hoạt động trạm y tế xã.

7. Đánh giá đượcviệc thực hiện một chương trình mục tiêu y tế có hiệu quả nhất tại xã.

8. Thu thập thông tin sơ cấp theo quy định.

9. Thu thập thông tin thứ cấp theo quy định.

10. Xác định được vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

11. Lập được 01 bản kế hoạch TT-GDSK để giải quyết vấn đề ưu tiên tại cộng đồng.

12. Tổ chức thực hiện được 01 buổi TT- GDSK tại cộng đồng.

13. Khám và xử trí được một số bệnh thường gặp tại bệnh viện huyện, trạm y tế xã.

14. Viết được bản báo cáo thu hoạch sau khi kết thúc thực hành cộng đồng.

12. Nội dung học phần:

12.1. Tập huấn tại trường
Bài 1: Giới thiệu về nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu học phần (5 tiết – giảng viên YCCC)
1. Kế hoạch thực hành cộng đồng

2. Các chỉ tiêu thực hành cộng đồng

2.1. Chỉ tiêu tại huyện

2.2. Chỉ tiêu tại xã 

3. Các kỹ năng cần phải có tại cộng đồng

3.1. Kỹ năng giao tiếp

3.2. Kỹ năng quan sát

3.3. Kỹ năng làm việc nhóm

Bài 2:Thực hành xây dựng bộ câu hỏi thu thập số liệu tại cộng đồng (5 tiết – giảng viên YCCC)
1. Xác định được các biến số nghiên cứu  tại cộng đồng

2. Xây dựng bộ câu hỏi 

3. Bài tập tình huống: 

BT1: Tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ người cao tuổi bị tăng huyết áp là 47%, trong năm vừa qua có 13 trường hợp tử vong do biến chứng của tăng huyết áp.

· Hãy xác định các biến số cho nghiên cứu này.

· Hãy thiết kế bộ câu hỏi để phỏng vấn người cao tuổi về kiến thức, thái độ, thực hành trong phòng chống bệnh tăng huyết áp.

Bài 3: Thực hành xây dựng bảng trống (5 tiết – giảng viên YCCC)
1. Bảng trống và lý do tạo bảng trống 
2. Xây dựng bảng trống theo bộ câu hỏi nghiên cứu được xây dựng ở bài 2.
Bài 4: Thực hành thu thập và xử lý số liệu (5 tiết – giảng viên YCCC)
1. Cung cấp cho sinh viên số liệu giả định theo mô hình ngôi làng số liệu (Rút ra 10 câu hỏi đưa vào phiếu phỏng vấn)

2. Sinh viên chia nhóm và thực hành phân tích dựa trên số liệu giả định (đưa ra phiếu có câu trả lời sẵn sau đó dán lên bàn cho sinh viên thu thập theo phiếu trắng)

Bài 5: Hướng dẫn chẩn đoán cộng đồng và viết báo cáo (5 tiết – giảng viên YCCC)
1. Xác định được vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa trên tình huống giả định.

2. Yêu cầu nội dung cơ bản của báo cáo thực hành cộng đồng.

12.2. Thực tập tại Huyện
Bài 1. Tổ chức hoạt động của Bệnh viện huyện (2 tiết – mời CBBV giảng)
1. Giới thiệu cơ cấu tổ chức bệnh viện huyện

2. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện huyện

3. Nguồn lực của bệnh viện

4. Tham quan bệnh viện và nhận xét

Bài 2. Hướng dẫn cách thức phân tuyến bệnh nhân tại bệnh viện huyện (2 tiết – mời CBBV giảng)
1. Các kỹ thuật được phân tuyến theo danh mục

2. Tình hình chuyển tuyến 

Bài 3. Thực hiện khám và giải quyết các bệnh thường gặp tại bệnh viện huyện (2 tiết – mời CBBV giảng)

1. Hoạt động công tác khám chữa bệnh
2. Khó khăn và thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh
Bài 4. Xác định mô hình bệnh tật tại bệnh viện huyện (2 tiết – mời CBBV giảng)

· Giới thiệu mô hình bệnh tật tại bệnh viện

Bài 5. Cơ cấu, tổ chức hoạt động của TTYT  huyện và tình hình thực hiện các chương trình y tế quốc gia (2 tiết – mời CB TTYT giảng)
1. Giới thiệu về sơ đồ tổ chức, cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của TTYT huyện.

2. Thực trạng nguồn lực của TTYT huyện.

3. Thực trạng tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia của TTYT huyện.

Bài 6. Tổ chức hoạt động của trung tâm DS – KHHGĐ (2 tiết – mời CB TT DS giảng)
Mục tiêu: 

Sau buổi học sinh viên có khả năng: Phân tích được thực trạng tổ chức hoạt động của Trung tâm DS – KHHGĐ huyện nơi sinh viên thực tập.

Nội dung:

1. Giới thiệu về tổ chức, cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của trung tâm DS – KHHGĐ.

2. Thực trạng nguồn lực của trung tâm DS – KHHGĐ.

3. Khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của trung tâm DS – KHHGĐ.

12.3. Thực tập tại Xã 

Bài 1. Xử lý và phân tích số liệu  (2 tiết – giảng viên YTCC)
1. Kiểm tra phiếu điều tra và bảng kết quả của từng sinh viên thực hiện trong đợt điều tra cộng đồng.
2. Hướng dẫn sinh viên phân tích số liệu thực tế mà sinh viên đã thu thập được.
3. Hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm để điền kết quả vào bảng trống nghiên cứu của cả nhóm.
Bài 2. Chức năng nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động TYT xã và cách thức ghi chép thống kê báo cáo tại TYT (4 tiết – mời CB TYT giảng)
1. Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ tại trạm y tế xã

2. Chức năng nhiệm vụ và quản lý trạm y tế xã

2.1. Nhiệm vụ của TYT xã

2.2. Hoạt động quản lý y tế cơ bản tại TYT xã

2.3. Một số dịch vụ y tế chủ yếu tại TYT xã

3. Các chương trình y tế tại TYT xã

Bài 3. Hướng dẫn chẩn đoán cộng đồng (4 tiết – giảng viên YTCC)
1. Kiểm tra số liệu sinh viên thu thập được: số liệu sơ cấp và thứ cấp.

2. Hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm để xác định vấn đề sức khỏe số liệu thực tế mà sinh viên đã thu thập được.

3. Hướng dẫn sinh viên làm việc nhóm để lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên tại cộng đồng mà sinh viên thực tập.

Bài 4. Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác liên hệ, chuẩn bị cộng đồng trong truyền thông (4 tiết – giảng viên YTCC)
1. Mẫu kế hoạch cho một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

2. Thảo luận nhóm lập kế hoạch

3. Hướng dẫn công tác liên hệ, chuẩn bị cộng đồng cho truyền thông – GDSK

Bài 5. Hướng dẫn tổ chức hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe tại xã

1. Kiểm tra kế hoạch truyền thông và bài truyền thông.

2. Hỗ trợ nhóm sinh viên chuẩn bị trước truyền thông (công tác mời đối tượng truyền thông, chuẩn bị địa điểm, phương tiện truyền thông, theo dõi sinh viên truyền thông thử).
3. Dự buổi truyền thông, rút kinh nghiệm sau buổi truyền thông.

13. Phương pháp giảng :

Thảo luận nhóm, giảng dạy dựa trên tình huống, làm mẫu, đóng vai...

14. Vật liệu giảng dạy: Mô hình tranh ảnh, tờ rơi, tài liệu phát tay, cơ sở thực địa...

15. Đánh giá : 

- Điểm thường xuyên: là điểm trung bình cộng của các lần giảng viên xuống hướng dẫn và điểm đánh giá của TYT xã, BV huyện và TTYT huyện.

 -  Điểm  thi kết thúc học phần: Trình bày báo cáo thu hoạch tại trường.

16. Tài liệu học tập, tham khảo :

16.1. Tài liệu học tập.

1. Bộ môn Y học cộng đồng (2016) – Thực hành cộng đồng 1. Đại học Y - Dược Thái Nguyên 
2. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên – Bộ môn y học cộng đồng (2012). Bài giảng Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ. Nhà xuất bản Y học. 

3. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên – Bộ môn Y xã hội học (2012). Tổ chức quản lý y tế. Nhà xuất bản Y học.
16.2. Tài liệu tham khảo.

1. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – Bộ môn Dịch tễ (2012).  Bài giảng Dịch tễ học. Nhà xuất bản Y học
2. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – Bộ môn sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp (2012).  Bài giảng sức khoẻ môi trường. Nhà xuất bản y học 

3. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – Bộ môn Nội (2012).  Bài giảng Nội khoa. Nhà xuất bản y học.
4. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – Bộ môn Ngoại khoa (2012). Bài giảng Nội khoa. Nhà xuất bản y học. 

5. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – Bộ môn Sản phụ (2012)..  Bài giảng Sản phụ khoa. Nhà xuất bản y học

17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Giới thiệu về nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu học phần 

Bài 2:Thực hành xây dựng bộ câu hỏi thu thập số liệu tại cộng đồng Bài 3: Thực hành xây dựng bảng trống (5 tiết – giảng viên YCCC)

Bài 4: Thực hành thu thập và xử lý số liệu

Bài 5: Hướng dẫn chẩn đoán cộng đồng và viết báo cáo 
	2.5
2.5

2.5

2.5
2.5

	GV khoa YTCC
	1, 2, 3,4,5


	Thuyết trình ngắn
Thực hành

	      2
	Tổ chức hoạt động của Bệnh viện huyện 

Hướng dẫn cách thức phân tuyến bệnh nhân tại bệnh viện huyện 

Thực hiện khám và giải quyết các bệnh thường gặp tại bệnh viện huyện

Xác định mô hình bệnh tật tại bệnh viện huyện
	2
2

2

2
	GVKN và
GV khoa YTCC
	1,3
	Thuyết trình ngắn

Thực hành

	3
	Cơ cấu, tổ chức hoạt động của TTYT  huyện và hoạt động tổ chức và quản lý các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại trung tâm y tế huyện

Tổ chức hoạt động của trung tâm DS – KHHGĐ 

Thực hiện khám và giải quyết các bệnh thường gặp tại bệnh viện huyện 
	2
2

2
	GVKN và
GV khoa YTCC
	1, 2, 3
	Thảo luận nhóm

Thực hành

	4
	Thu thập thông tin tại cộng đồng - Tư vấn sức khỏe tại hộ gia đình
Xử lý và phân tích số liệu điều tra
	4
	GVKN và

GV khoa YTCC
	1, 3,4,5
	Thảo luận nhóm

Thực hành

	5
	Tổ chức và hoạt động TYT xã

Xử trí, khám chữa bệnh tại TYT xã

Cách thức ghi chép, thống kê, báo cáo

HD chẩn đoán cộng đồng (Tại TYT xã)
	2
2

4
	GVKN và

GV khoa YTCC
	1, 3,4,5
	Thảo luận nhóm

Thực hành

	6
	Lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe.

Liên hệ, chuẩn bị cộng đồng TT GDSK

HD tổ chức hoạt động TT-GDSK tại xã
	4

2
	GVKN và

GV khoa YTCC
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